	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 11/11/2018 đến ngày 20/11/2018
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu

nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài chính
	13612/BTC-QLCS
	06/11/2018
	V/v thực hiện NĐ số 82 CỦA chính phủ
	
	

	2. 
	Chính phủ
	151/2018/NĐ-CP
	07/11/2018
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
Nghị định quy định về điều kiện đầu
tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản
lý nhà nước của Bộ Tài chính
	07/11/2018
	

	3. 
	Kiểm toán nhà
nước khu vực X
	473/KVX-TH
	08/11/2018
	V/v đề nghị bổ sung thông tin về cổ
phần hóa DNNN và tình hình quản
lý đất đai trong và sau cổ phần hóa
	
	

	4. 
	Bộ Tài chính
	97/2018/TT-BTC
	30/10/2018
	V/v hướng dẫn lập quản lý sử dụng
kinh phí về đấy mạnh học tập và làm
theo tư tưởng đạo đức phòng cách
Hồ Chí Minh
	15/12/2018
	

	5. 
	Bộ Tài chính
	96/2018/TT- BTC
	18/10/2018
	V/v Quy định quản lý và sử dụng
kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
cho người cao tuổi tại nơi cư trú
	
	

	6. 
	Thủ tướng Chính phủ
	31/CT-TTg
	08/11/2018
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về
chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ
cương trong chấp hành pháp luật về
ngân sách nhà nước
	
	

	7. 
	Kiểm toán Nhà nước
	01/2018/QĐ-KTNN
	12/11/2018
	V/v ban hành hướng dẫn phương
pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên
đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu
	
	

	8. 
	Bộ Tài chính
	13928/BTC-NSNN
	13/11/2018
	V/v báo cáo kết quả khắc phục hậu
quả thiên tai năm 2017
	
	

	9. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1488/QĐ-TTg
	06/11/2018
	Quyết định bổ sung  dự toán năm
2018 cho địa phương
	
	

	10. 
	Văn phòng Chính phủ
	1559/QĐ-TTg
	14/11/2018
	Quyết định Về việc phân bổ kinh phí
vốn sự nghiệp ngân sách trung ương
năm 2018 thực hiện Chương trình
mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng
dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai
đoạn 2016 - 2020
	
	

	11. 
	Bộ Tài chính
	14060/BTC-NSNN
	14/11/2018
	V/v điều hành thực hiện ngân sách
năm 2018
	
	

	12. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	32/2018/TT-
BVHTTDL
	05/10/2018
	Thông tư quy định về cơ sở vật chất
trang thiết bị và tập huấn nhân viên
chuyên môn đối với môn Bóng Rổ
	
	

	13. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	31/2018/TT-
BVHTTDL
	05/10/2018
	Thông tư quy định về cơ sở vật chất
trang thiết bị tập huấn nhân viên
chuyên môn đối với môn bắn súng
	15/12/2018
	

	14. 
	 Chính phủ
	154/2018/NĐ-CP
	09/11/2018
	Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
một số quy định về điều kiện đầu tư,
kinh doanh trong lĩnh vực QLNN
của Bộ KH&CN và một số quy định
về kiểm tra chuyên ngành
	09/11/2018
	

	15. 
	Bộ Khoa học và CN
	3591/BKHCN-TCCB
	12/11/2018
	V/v rà soát đán giá thực hiện cơ chế
chính sách phát triển đội ngũ cán bộ
KHCN
	
	

	16. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1488/QĐ-TTg
	06/11/2018
	Quyết định bổ sung  dự toán năm
2018 cho địa phương
	
	

	17. 
	Chính phủ
	155/2018/NĐ-CP
	13/11/2018
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số
quy định liên quan đến điều kiện đầu
tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý
nhà nước của Bộ Y tế
	12/11/2018
	

	18. 
	Bộ Khoa học và CN
	2807/QĐ-BKHCN
	27/09/2018
	V/v phê duyệt điều chỉnh nội dung
đặt hàng đối với 13 dự án do Trung
ương quản lý thuộc chương trình
nông thôn miền núi
	
	

	19. 
	Bộ Khoa học và
công nghệ
	3515/BKHCN-TĐC
	06/11/2018
	V/v báo cáo tình hình kết quả kiểm
tra chất lượng SPHH và hoạt động
ĐGSPH năm 2018
	
	

	20. 
	Bộ Khoa học và CN
	3628/BKHCN-TCCB
	14/11/2018
	V/v đính chính nội dung của công
văn số 3591 của Bộ Khoa học và CN
	
	

	21. 
	Bộ Y tế
	6334/BYT-KHTC
	24/10/2018
	V/v báo cáo tổng kết tình hình thực
hiện Đề án 47-930
	
	

	22. 
	Bộ Y tế
	6907/BYT-DP
	15/11/2018
	V/v hướng dẫn xét tặng giải thưởng
Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực y tế dự
phòng
	
	

	23. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7982/BKHĐT-KTĐN
	09/11/2018
	V/v cung cấp viện trợ không hoàn lại
	
	

	24. 
	Tổng cục thống kê
	1181/QĐ-TCTK
	01/11/2018
	V/v tiến hành khảo sát sức khỏe phụ
nữ và kinh nghiệm cuộc sống năm
2018
	
	

	25. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	5108/BVHTTDL-GSVH
	09/11/2018
	V/v lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng
xanh dùng năng lượng gió và mặt
trời tại khu di tích quốc gia đặc biệt
Tân Trào
	
	

	26. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	12752/BGTVT-KHĐT
	09/11/2018
	V/v đôn đốc tiến độ thực hiện giải
ngân các dự án đầu tư công kế hoạch
năm 2018
	
	

	27. 
	Cục đăng kiểm
Việt Nam
	7106/ĐKVN-VAR
	09/11/2018
	V/v xử lý nghiêm đối với các phương
tiện giao thông hết niên hạn sử dụng
	
	

	28. 
	Bộ Xây dựng
	1369/QĐ-BXD
	24/10/2018
	V/v ban hành kế hoạch thanh tra năm
2019
	
	

	29. 
	Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông thôn
	8619/BNN-TCTL
	05/11/2018
	V/v báo cáo kết quả thực hiện kiến
nghị kiểm toán năm 2017
	
	

	30. 
	Thanh tra Bộ Xây dựng
	772/TTR-TH
	05/11/2018
	V/v tránh chồng chéo với việc triển
khai thực hiện kế hoạch thanh tra
năm 2019 của Bộ Xây dựng
	
	

	31. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	8905/BNN-PCTT
	15/11/2018
	V/v đề nghị đánh giá thực trạng hệ
thống đê điều xác định trọng điểm
xung yếu cần xử lý cấp bách để đảm
bảo an toàn
	
	

	32. 
	Cục an toàn thông tin
	693/CAT-VP
	08/11/2018
	V/v đăng ký tham dự các khóa đào
tạo ngắn hạn về an toàn thông tin
năm 2018
	
	

	33. 
	Bộ Tư pháp
	4165/BTP-HTQTCT
	30/10/2018
	V/v triển khai đề án liên thông thủ
tục hành chính theo Quyết định số
1380/QĐ-TTg
	
	

	34. 
	14/11/2018
	Văn phòng Chính
phủ
	10865/VPCP
-KSTT
	V/v thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng
Chính phủ
	
	

	35. 
	Bộ Công thương
	3377/QĐ-BCT
	18/09/2018
	v/v phê duyệt phương án đơn giản
hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc
phạm vi chức năng quản lý Bộ Công
thương
	
	

	36. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1497/QĐ-TTg
	08/11/2018
	Quyết định Phê duyệt “Chiến lược
phát triển thông tin quốc gia đến
năm 2025,tầm nhìn 2030”
	
	

	37. 
	Liên hiệp các tổ
chức hữu nghị
	107/BC-LHHN
	14/11/2018
	Báo cáo kết quả công tác thông tin
đối ngoại năm 2018
	
	

	38. 
	Cục Bưu điện
Trung ương
	1406/CBĐTƯ
	12/11/2018
	V/v cung cấp số liệu để in danh bạ
điện thoại Mật phục vụ lãnh đạo các
cơ quan
	
	

	39. 
	Bộ Kế hoạch và
Đầu tư
	8083/BKHĐT-KTNN
	13/11/2018
	v/v triển khai NQ chính phủ số 76 về
công tác phòng chống thiên tai
	
	

	40. 
	Chính phủ
	149/2018/NĐ-CP
	07/11/2018
	Nghị định quy định chi tiết Khoản 3
Điều 63 của Bộ luật Lao động về
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại
nơi làm việc.
	01/01/2019
	

	41. 
	Bộ Lao động
Thương binh và xã hội
	1505/QĐ-LĐTBXH
	31/10/2018
	V/v phê duyệt kế hoạch triển khai
tháng hành động vì bình đẳng giới và
phòng chống bạo lực trên cơ sở giới
năm 2018
	
	

	42. 
	Bộ Lao động
Thương binh và xã hội
	4213/LĐTBXH
	08/10/2018
	V/v nâng cao chất lượng công tác
lồng ghéo vấn đề bình đẳng giới
trong xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật
	
	

	43. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	4855/QĐ-BGD
	09/11/2018
	V/v ban hành chương trình bồi dưỡng
theo tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng
III
	
	

	44. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	4854/QĐ-BGD
	09/11/2018
	V/v ban hành chương trình bồi dưỡng
theo tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng
II
	
	

	45. 
	Bộ giáo dục và ĐT
	4853/QĐ-BGD
	09/11/2018
	V/v ban hành chương trình bồi dưỡng
theo tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng I
	
	

	46. 
	Chính phủ
	139/NQ-CP
	09/11/2018
	V/v ban hành chương trình hành
động cắt giảm chi phí cho doanh
nghiệp
	
	

	47. 
	Ngân hàng nhà
nước Việt Nam
	8508/NHNN-TD
	09/11/2018
	V/v báo cáo tình hình thực hiện
Quyết định s 401/QĐ-TTg
	
	

	48. 
	Thủ tướng Chính phủ
	1515/QĐ-TTg
	09/11/2018
	Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Quy chế về trình tự,
thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền,
trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ
sở hữu vốn nhà nước tại các doanh
nghiệp về Ủy ban quản lý vốn nhà
nước tại doanh nghiệp
	
	

	49. 
	Văn phòng Chính phủ
	551/CP-KTTH
	12/11/2018
	V/v đính chính Nghị định số
141/2018/NĐ-CP
	
	

	50. 
	Bộ Tư pháp
	4264/BTP-BTNN
	06/11/2018
	V/v triển khai các nhiệm vụ trọng
tâm công tác bồi thường nhà nước
năm 2019
	
	

	51. 
	Thủ tướng Chính phủ
	45/2018/QĐ-TTg
	09/11/2018
	Quyết định quy định chế độ họp
trong hoạt động quản lý, điều hành
của cơ quan thuộc hệ thống hành
chính nhà nước
	25/12/2018
	

	52. 
	Bộ công an
	2851/BCA-A08
	12/11/2018
	V/v tổng kết thực hiện Luật Nhập
cảnh, cư trú của người nước ngoài
tại VN
	
	

	53. 
	Thủ tướng CP
	1592/QĐ-TTg
	16/11/2018
	V/v tặng cờ thi đua của Chính phủ
	
	

	54. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	7940/BKHĐ
T-KCHTĐT
	08/11/2018
	V/v đôn đốc triển khai thực hiện
Nghị quyết số 83/NQ-CP
	
	

	55. 
	Văn phòng Chính phủ
	430/TB-VPCP
	13/11/2018
	Thông báo kết luận của Thủ tướng
tại buổi họp Thường trực Chính phủ
về xử lý các vướng mắc tại các dự án
BOT.
	
	

	56. 
	Bộ Công thương
	9068/BCT-
ĐL
	08/11/2018
	V/v tổng hợp số hộ dân được tiếp cận
điện năng năm 2017
	
	

	57. 
	Bộ Công thương
	39/2018/TT-BCT
	30/10/2018
	V/v quy định kiếm tra xác minh xuất
xứ hàng hóa xuất khẩu
	
	

	58. 
	Bộ Công thương
	38/2018/TT-BCT
	30/10/2018
	V/v quy định thực hiện chứng nhận
xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi
thuế quan phổ cập của Liên Minh
châu âu
	
	

	59. 
	Bộ Công thương
	41/2018/TT-BCT
	06/11/2018
	V/v quy định về danh mục phế liệu
tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái
xuất chuyển khẩu
	
	

	60. 
	Bộ Công thương
	9073/BCT-CT
	08/11/2018
	V/v thực hiện kế hoạch triển khai thi
hành Luật Cạnh tranh theo QĐ số
1227
	
	

	61. 
	Bộ Công thương
	40/2018/TT-BCT
	30/10/2018
	Thông tư quy định về xây dựng và
nội dung các tài liệu quản lý an toàn
trong hoạt động dầu khí
	14/12/2018
	

	62. 
	Bộ Công thương
	4229/QĐ-BCT
	08/11/2018
	V/v đính chính thông tư số 28 phát
điện cạnh tranh
	
	

	63. 
	Bộ Công thương
	8522/BCT-KHCN
	19/10/2018
	V/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ
KHCN
	
	

	64. 
	Bộ Công thương
	44/2018/TT-BCT
	15/11/2018
	Thông tư quy định v/v tạm ngừng
doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ
xẻ từ rừng tự nhiên Lào - Campuchia
	01/01/2019
	

	65. 
	Bộ Công thương
	9266/KH-BCT
	14/11/2018
	Kế hoạch tổ chức các hoạt động
hưởng ứng ngày quyền của người
tiêu dùng
	
	

	66. 
	Bộ Công thương
	9271/BCT-TCCB
	14/11/2018
	V/v thi tuyển chức danh Viện lược,
viện nghiên cứu Chiến lược chính
sách Công thương
	
	

	67. 
	Bộ Công thương
	4268/QĐ-BCT
	14/11/2018
	V/v quy định tạm thời về tiêu chuẩn
chức danh lãnh đạo quản lý của cơ
quan Quản lý thị trường
	
	


